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BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 12 

CHIA SẺ 

(01/12/2025 - 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 01/12 – 05/12 

- Đọc: Ca dao về lễ hội, Ngày xuân Phố Cáo 

- LTVC: Luyện tập về kết từ 

- Viết sáng tạo: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo 
(Bài viết số 2); Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài 
viết số 3) 

16 08/12 – 12/12 

- Đọc: Những lá thư, Ngôi nhà chung của buôn 
làng 

- LTVC: Luyện tập về đại từ, kết từ 

- Viết sáng tạo: Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong 
phim hoạt hình; Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân 
vật trong phim hoạt hình; Dùng từ đồng nghĩa có lợi 
gì trong viết văn? 

- Nói và nghe: Giới thiệu về một hoạt động cộng 
đồng 

17 15/12 – 19/12 

- Đọc: Dáng hình ngọn gió, Từ những cánh đồng 
xanh 

- LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ, Mở rộng vốn từ 
Cộng đồng 

- Viết sáng tạo: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo 
(Bài viết số 3); Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật 
trong phim hoạt hình; Sửa đoạn văn giới thiệu nhân 
vật trong phim hoạt hình 

18a 22/12 – 26/12 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 

18b 29/12 – 02/01 DỰ ÁN HỌC TẬP 

TOÁN 

15 01/12 – 05/12 

- Hình thang 

- Diện tích hình thang  

- Đường tròn, hình tròn  

- Chu vi hình tròn 

16 08/12 – 12/12 

- Chu vi hình tròn 

- Diện tích hình tròn 

- Em làm được những gì?  

- Thực hành và trải nghiệm  

17 15/12 – 19/12 

- Thực hành và trải nghiệm  

- Ôn tập số thập phân 

- Ôn tập các phép tính với số thập phân 
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18a 22/12 – 26/12 

- Ôn tập hình học và đo lường 

- Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất 

- KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

18b 29/12 – 02/01 DỰ ÁN HỌC TẬP 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

15 01/12 – 05/12 

DỰ ÁN HỌC TẬP 16 08/12 – 12/12 

17 15/12 – 19/12 

18a 22/12 – 26/12 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 

18b 29/12 – 02/01 

KHOA HỌC 

15 01/12 – 05/12 Bài 10: Năng lượng chất đốt 

16 08/12 – 12/12 Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy 

17 15/12 – 19/12 
Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy 
DỰ ÁN LIÊN MÔN KHOA SỬ ĐỊA 

18a 22/12 – 26/12 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 

18b 29/12 – 02/01 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

15 1/12-5/12 

* Flyer Platform: 
* Cause and Effect:  
- Using your emotional toolbox - Nonfiction (pages 
74-78) 
* Phonics Smart:  
Unit 6. In the past 
- Lesson 2 + Phonics (SB - pages 52-53, 56) 
*Cambridge:  
- Flyers 2 (Test 2) - Speaking (Parts 3,4) - (page 70) 
*Global Stage: 
- Review for Speaking Test 1 

16 8/12-12/12 

*Global Stage: 
- Review for Final Test 1 
- Speaking Test 1 
*Cambridge YLE 
- Flyers 2 (Test 1) - Reading & Writing (Parts 4,5) - 
(pages 16,19) 

17 15/12-19/12 

* Christmas Decoration 
*Global Stage: 
- Final Test 1 
- Speaking Test 1 
- Unit 6 : Go Green 
+ Vocabulary (LB - pages 74-75) 
*Cambridge YLE 
- Flyers 2 (Test 1) - Reading & Writing (Part 6) - (page 
20) 
* Maths & Science: 
- Food & Nutrition 
+ The Food Groups (pages 20-21) 
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18a 22/12-26/12 

* Christmas Culture 
* Christmas 2025 
* Test Correction 
* Global Stage: 
- Unit 6 : Go Green 
+ Explore Language 1 (LB - pages 76-77) 
+ Vocabulary (Review) (LB - page 75) 
*Cambridge YLE 
- Flyers 2 (Test 1) - Reading & Writing (Part 7) - (page 
21) 

18b 
29/12-2/1 

 

* Flyer Platform 
* Global Stage: 
- Unit 6 : Go Green 
+ Explore Language 1 - Review (LB - page 77) 
+ Global Citizenship (LB - pages 78-79 ) 
* Cause and Effect:  
- A greener life - Fiction (pages 96-102) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC XÃ 
HỘI (HARMONY) 

1 01/12 - 05/12 Ôn tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

2 08/12 - 12/12 Kiểm tra học kỳ 1 
3 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kỳ 1 

4 22/12 - 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

5 29/12 - 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

15 01/12 – 05/12  Ôn tập kiểm tra HKI 

16 08/12 – 12/12  Ôn tập kiểm tra HKI 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra HKI 

18a 22/12 – 26/12 Kiểm tra HKI 

18b 29/12 – 02/01 Cắt ảnh, chỉnh màu ảnh và chèn chữ vào ảnh 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 01/12 – 05/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2,3 hàng dọc và 

ngược lại 

- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2,3 hàng 

ngang và ngược lại 

- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng 

tròn và ngược lại 

- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 

tròn 

- Quay phải – trái – đằng sau 

- Tiến – lùi – trái – phải 

- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu lệnh 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra học kì I 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra học kì I 
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18a 22/12 – 26/12 

Huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

- Đi trên dây treo 

- Đi cầu thăng bằng 

- Đu tay thanh trượt 

- Đi trên lốp xe 

- Bò, trườn dưới hàng rào 

- Leo thang dây đứng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 

Cơ sở không có Sasuke 

- Chống đẩy phối hợp bật cao ưỡn thân tại chỗ 

- Bật qua rào 25 cm 

- Chạy nhanh về đích 

18b 29/12 – 02/01 

Ôn huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

- Đi trên dây treo 

- Đi cầu thăng bằng 

- Đu tay thanh trượt 

- Đi trên lốp xe 

- Bò, trườn dưới hàng rào 

- Leo thang dây đứng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 

Cơ sở không có Sasuke 

- Chống đẩy phối hợp bật cao ưỡn thân tại chỗ 

- Bật qua rào 25 cm 

- Chạy nhanh về đích 

BƠI LẶN 

15 01/12 – 05/12 Ôn tập phương pháp cứu đuối gián tiếp- Nín thở 

16 08/12 – 12/12 
Kiểm tra HK1 Phương pháp cứu đuối gián tiếp - Lặn 
xa 

17 15/12 – 19/12 
Kiểm tra HK1 Phương pháp cứu đuối gián tiếp - Lặn 
xa 

18a 22/12 – 26/12 Ổn định lớp 

18b 29/12 – 02/01 Lý thuyết môi trường nước ngoài tự nhiên 

SINH TỒN 

15 01/12 – 05/12 Lên kế hoạch kinh doanh 1 

16 08/12 – 12/12 Ôn tập 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra 

18a 22/12 – 26/12 Khởi động 
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18b 29/12 – 02/01 Tự chăm sóc sức khỏe cá nhân 

VÕ THUẬT 

15 01/12 – 05/12 ÔN TẬP HỌC KỲ I 

16 08/12 – 12/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 

17 15/12 – 19/12 KIỂM TRA HỌC KÌ I 

18a 22/12 – 26/12 

- Học luật thi đấu - Phần 1/chương 3: điều 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 (luật thi đấu hiện hành) 

- Bài tập phát triển sức nhanh 

18b 29/12 – 02/01 

Ôn luật thi đấu - Phần 1/chương 3: điều 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 (luật thi đấu hiện 

hành) 

- Bài tập phát triển sức nhanh 

 

ÂM NHẠC 

15 01/12 – 05/12 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 
- 4 bài hát: "Mái trường mến yêu", "Dắt trâu ra 
đồng", "Những bông hoa những bài ca", "Hát mừng" 
- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 1, số 2 
- Lý thuyết âm nhạc: trọng âm, phách, gam Đô 
trưởng 
- Thường thức âm nhạc: nhạc sĩ Hoàng Long, 
Hoàng Lân 
- Nhạc cụ: bài thực hành số 1, số 2 

16 08/12 – 12/12 Ôn tập tiếp theo 

17 15/12 – 19/12 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 

18a 22/12 – 26/12 
Giới thiệu về "Cups song" 
Thực hành cups song: "I love you" 

18b 29/12 – 02/01 Luyện tập cups song: "I love you"  

MỸ THUẬT 

15 01/12 - 05/12 Tranh nhân quả: Tấm cám (T3,4) 

16 08/12 - 12/12 Ôn tập 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kỳ I 

18a 22/12 – 26/12 Vẽ tranh: Ngày tết trong gia đình (T1,2) 

18b 29/12 – 02/01 Vẽ tranh: Ngày tết trong gia đình (T3,4) 
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KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG 3 GỐC:  
BA MẸ CÙNG GIÚP CON RÈN LUYỆN NỀ NẾP VÀ CÁC KĨ NĂNG SAU    

KỸ NĂNG CHI TIẾT 

Tự phục vụ Em tự giác lấy vừa đủ thức ăn, ngủ đủ giấc và đúng giờ; tự đánh 

răng, gấp mền gối gọn gàng và 5S sạch sẽ. 

Quản lý thời gian Em không đổ lỗi cho người khác, tự chịu trách nhiệm với việc làm 

của mình và luôn sẵn sàng nhận lỗi, sửa lỗi khi làm sai. 

Thực hành tín hiệu trong lớp học Em tuân thủ và thực hành nghiêm túc các nguyên tắc trong lớp học: 

Giơ tay khi phát biểu, 5 mức độ âm thanh, giờ nào việc nấy, một 

người nói, 4C, 5S sạch sẽ. 

Làm việc nhóm Em cùng chia sẻ ý kiến, thảo luận với các bạn trong nhóm, biết lắng 

nghe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nhận diện cảm xúc Em nhận biết và gọi tên được cảm xúc của mình mỗi ngày; Thực 

hành kiểm soát cảm xúc của bản thân khi có tình huống bất như ý 

xảy ra. 

 

 


